
TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

STT Họ và tên 
Nhóm 

trưởng
Lớp MSSV Tên đơn vị thực tập Giảng viên hướng dẫn

Lịch gặp sinh 

viên
Ghi chú

1 Phạm Thị Sƣơng Mai x QT12DB01 1254010281 chƣa có

2 Phạm Ngọc Lê Minh QT12DB03 1254012290 Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa

3 Nguyễn Trần Uyên Nhƣ QT12DB02 1254020172 Công ty Cổ phần VINAFREIGHT

4 Nguyễn Thảo Hoàng Ngân QT12DB02 1254012320
Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng 

Mại và Xây Dựng Chấn Lập

5 Bùi Ngọc Hoàng Linh QT12DB02 1254052078 Cty Cp Career Builder Việt Nam

6 Phan Ngọc Linh QT12DB03 1254052080 ITL corporation

7 Võ Hoàng Thanh Thúy QT12DB02 1254010511 chƣa có

8 Bùi Diệu Hoa x QT12DB01 1254012162

Công ty Bates CHI & Partner Việt 

Nam (Công ty TNHH MTV Bates 141 

Việt Nam)

9 Nguyễn Thị Tuyết Nhung QT12DB01 1254022170 Công ty Metan Việt Nam

10 Đỗ Thị Thảo Trang QT12DB02 1254062326 Công ty Tƣ vấn và Đào tạo MOA

11 Nguyễn Đăng Chiến QT12DB02 1254012054 PALM GARDEN HOTEL

Cao Minh Trí (SĐT: 

0908.16.93.16)

10h30 ngày 

10/11/2015 

(thứ 3) tại 

P.603 cơ sở 97 

Võ Văn Tần

Đỗ Khắc Xuân Diễm (SĐT: 

0942 308 858)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 2012



STT Họ và tên 
Nhóm 

trưởng
Lớp MSSV Tên đơn vị thực tập Giảng viên hướng dẫn

Lịch gặp sinh 

viên
Ghi chú

12 Lê Thị Trúc Phƣơng QT12DB02 1254010399 chưa có

13 Quách Mai Khanh x QT12DB03 1254010208
Công ty Cổ phần Đầu Tƣ và Xúc Tiến 

Thƣơng Mại Sao Khuê

14 Lê Kim Uyên QT12DB02 1254010639 Công Ty Cổ Phần Protrans

15 Bùi Thị Nguyệt Quế QT12DB02 1254010416 Công ty FPT Telecom

16 Lê Hồng Hạnh QT12DB02 1254020062 Petro Hotel

18 Nguyễn Thị Diễm Trang QT12DB02 1254010560 Công Ty TNHH ACACY

19 Trần Nguyên Hồng Nhung QT12DB02 1254012380
Công ty TNHH Bosch R&D Center ( 

đang phỏng vấn)

20 Trần Thị Ngọc Duyên QT12DB03 1254010083 Công ty TNHH TM DV Lê Dƣ

21 Trần Thị Mỹ Anh x QT12DB02 1254010028 Công ty TNHH Toyota Bình Thuận

22 Nguyễn Hoàng Duy QT12DB03 1254040051
Hệ thống trà sữa và xiên que 

Hot&Cold

23 Nguyễn Trƣờng Phƣớc QT12DB03 1254010408 KMS Technology

24 Nguyễn Hải Châu QT12DB01 1254012046
Công ty cổ phần thƣơng mại, dịch vụ, 

quảng cáo và tiếp thị IMS

25 Nguyễn Thị Thiên Thanh x QT12DB01 1254010463 Công ty TNHH dịch vụ SETHACO

26 Diệp Phối Quyên QT12DB01 1254010420 Cty Gia Phú Thành

27 Trƣơng Kim Ngân QT12DB01 1254010323 ITL

28 Đinh Kim Kim QT12DB01 1254052073 TNHH SX TM DV Không Giờ Rồi

Đoàn Thị Mỹ Hạnh (SĐT: 

0908 667 944)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên

Dƣơng Diễm Châu (SĐT: 

0938 644 016)

Hoàng Thị Phƣơng Thảo 

(SĐT: 0937 060 469)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên



STT Họ và tên 
Nhóm 

trưởng
Lớp MSSV Tên đơn vị thực tập Giảng viên hướng dẫn

Lịch gặp sinh 

viên
Ghi chú

29 Huỳnh Ngọc Trúc Phƣơng QT12DB02 1254022188 CÔNG TY CP SX&TM TÂM CHẤN

30 Trần Thị Thanh Hằng QT12DB01 1254010135
Công ty TNHH Bao Bì Thông Minh - 

intBOX

31 Nguyễn Phi Khánh Phong QT12DB02 125101T003
Công ty TNHH hệ thống thông tin 

doanh nghiệp FPT

32 Tiêu Trần Nhất Tiên QT12DB02 1254012544 Công ty TNHH quốc tế Attivo

33 Nguyễn Hoàng Minh Duy QT12DB02 1254010076 Công ty TNHH SUN

34 Lâm Thơ Huệ x QT12DB01 1254010175 iNET Corporation

35 Từ Thị Ngân Anh QT12DB03 1254010030

 công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại 

& dịch vụ SHC Việt Nam (SHC Viet 

Nam Corporation)

36 Lý Diễm Huệ QT12DB03 1254010176
Công ty cổ phần đầu tƣ và xúc tiến 

thƣơng mại Sao Khuê

37 Nguyễn Thị Ngọc Trinh QT12DB03 1254010595 Công ty CP TM&DV Sagen

38 Lê Thị Thu Hƣờng x QT12DB01 1254040167 Công ty Quantium Solutions Việt Nam

39 Lê Bảo Quỳnh Liên QT12DB01 1254020119
công ty TNHH TM DV Trà Cà Phê 

VN (chuỗi cf The Coffee House)

40 Đặng Huyền Trang QT12DB02 1254010548 công ty warehouse Peep.vn

Huỳnh Kim Tôn (SĐT: 0988 

664 241)

14h00 ngày 

10/11/2015 

(thứ 3) tại cơ 

sở 97 Võ Văn 

Tần

Phòng thông 

báo sau

Lê Phúc Loan (SĐT: 0918 

210 606)

13h30 ngày 

13/11/2015 

(thứ 6) tại cơ 

sở 97 Võ Văn 

Tần

Phòng thông 

báo sau



STT Họ và tên 
Nhóm 

trưởng
Lớp MSSV Tên đơn vị thực tập Giảng viên hướng dẫn

Lịch gặp sinh 

viên
Ghi chú

41 Kiều Thị Lan Trinh QT12DB02 1254010590
Cty Cổ Phần Care Viet Nam ( đã thực 

tập 4 tuần)

42 Huỳnh Văn Sang QT12DB01 1254020218 everrich global

43 Nguyễn Ngọc Lan Phƣơng QT12DB01 1254010401 Quantium Solutions 

44 Hoàng Công Anh Đức QT12DB01 1254010098 Tổng công ty TNHH TMDV Phúc Hải

45 Nguyễn Thị Thảo Chi QT12DB02 1254030036

Asean lines International co.ltd VÀ 

CTY TIẾP Vận Vô Cực INFINITY 

LOGISTICS COMPANY LIMITED 

46 Tô Dƣơng Việt Hằng QT12DB02 1254020068
Công ty cổ phần điện tử Biên Hòa 

Belco

47 Phạm Trần Thủy Tiên QT12DB02 1254010543
Công ty Cổ phần giao nhận tiếp vận 

quốc tế INTERLOGISTICS

48 Huỳnh Thị Bích Tuyền QT12DB03 1254012623
công ty TNHH giao nhận hàng hóa 

expeditors

49 Lâm Phƣơng Dung x QT12DB03 1254032051 TNHH Asian Lines International

50 Hồ Trần Ngọc Hân QT12DB03 1254010137
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế 

thành phố Hồ Chí Minh YTECO

51 Bùi Lƣơng Uyển Nhi QT12DB02 1254020164 Công ty TNHH Vận tải World Blis

52 Nguyễn Thị Hà Thu QT12DB03 1254010504
Công ty TNHH XNK TM DV Thịnh 

Hoàng Phúc

53 nguyễn thiện kiều oanh QT12DB02 1254010384 công ty vinafreight international

54 Nguyễn Bảo Duy x QT12DB03 1254052229 Uni-president Việt Nam

55 Cao Bá Phƣơng Trinh QT12DB03 1254022295 Expeditors Vietnam

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên

Lý Thị Vân Quỳnh (SĐT: 

0903 770 065)

Ngô Thị Hải Xuân (SĐT: 

0909.229.363)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên

Lê Phúc Loan (SĐT: 0918 

210 606)

13h30 ngày 

13/11/2015 

(thứ 6) tại cơ 

sở 97 Võ Văn 

Tần

Phòng thông 

báo sau



STT Họ và tên 
Nhóm 

trưởng
Lớp MSSV Tên đơn vị thực tập Giảng viên hướng dẫn

Lịch gặp sinh 

viên
Ghi chú

56 Lƣơng Bửu Dinh QT12DB03 1254010070 AEON Vietnam

57 Phạm Lê Ngọc Mai QT12DB03 1254012280 Asean Lines International

58 Lâm Lệ Vân QT12DB02 1254010650 FedEx

59 Nguyễn Hồng Phú QT12DB02 1254052124 FedEx Vietnam

60 Trần Trọng Phƣơng Uyên QT12DB02 1254010645
Maritimebank-phòng giao dịch 

Nguyễn Tri Phƣơng 

61 Nguyễn Đoàn Phƣơng Anh QT12DB03 1254052009 Chưa có

62 Trần Gia Đạt QT12DB02 1254022338
Công ty TNHH Giao nhận vận tải 

quốc tế

63 Nguyễn Vƣơng Hồ Trâm Châu QT12DB03 1254010048 Cong ty TNHH Marine Sky Logictics

64 Hoàng Phƣơng Linh QT12DB02 1254010241 công ty TNHH Marine Sky Logistics 

65 Hà Ngọc Chánh x QT12DB03 1254010045 Công ty TNHH SX-TM-DV Long Phan

66 Nguyễn Thị Quỳnh Giao QT12DB01 1254012102 chưa có

67 Phan Thị Ngọc Minh QT12DB01 1254042248 chưa có

68 Vũ Thanh Phƣơng x QT12DB01 1254012406 Chưa có

69 Ngô Ngọc Quế Anh QT12DB03 1254042010 chưa có

Nguyễn Thị Diệu Linh (SĐT: 

098 3831 747)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên

Nguyễn Đình Trọng

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên

Nguyễn Kim Anh (SĐT: 

0903 916 090)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên



STT Họ và tên 
Nhóm 

trưởng
Lớp MSSV Tên đơn vị thực tập Giảng viên hướng dẫn

Lịch gặp sinh 

viên
Ghi chú

70 Nguyễn Ngọc Lâm QT12DB01 1254010231 Công ty cổ phần Move

71 Lâm Thị Tuyết Nhi QT12DB01 1254010244 CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM

72 Đỗ Thị Thanh Huyền QT12DB01 1254020091
Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại 

dịch vụ Đoàn Thành Phát

73 Huỳnh Thị Thu Hảo QT12DB01 1254010120
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TRỌNG TÍN NGHĨA

74 Võ Phƣơng Ngân QT12DB01 1254012693 Dinosaur Advertising Agency

75 Trần Đăng Thƣ QT12DB03 1254060316 Tập đoàn bất động sản Capitaland

76 Hồ Minh Tiến QT12DB01 1254010545 Chưa có

77 Nguyễn Thị Huỳnh Duyên QT12DB02 1254012082 Công ty Đại Dƣơng Xanh

78 Phạm Nguyễn Minh Thƣ QT12DB02 1254010530
ngân hàng TMCP công thƣơng Đồng 

Nai

79 Hoàng Phƣơng Hoài Nhƣ QT12DB02 1254040328
Ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM 

(HD Bank)

80 Nguyễn Ngọc Thiên Phƣơng x QT12DB03 1254010402 Viet Tin bank

81 Châu Bùi Băng Trâm x QT12DB02 1254012572 Công ty Sakura Việt Nam

82 Nguyễn Thị Ý Nhi QT12DB01 1254040311 Công Ty TNHH Vivabeauty

83 Trƣơng Minh Trí QT12DB02 1254010605
Công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng 

mại điện tử Modern Life

Nguyễn Thị Diệu Linh (SĐT: 

098 3831 747)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên

Nguyễn Thúc Duy Anh 

(SĐT: 0906 305 998)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 

(SĐT: 0919 779 932)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên



STT Họ và tên 
Nhóm 

trưởng
Lớp MSSV Tên đơn vị thực tập Giảng viên hướng dẫn

Lịch gặp sinh 

viên
Ghi chú

84 Trần Thị Thanh My x QT12DB02 1254010297
Công ty TNHH Tƣ Vấn Giáo Dục và 

Đào Tạo Khánh Nguyễn

85 Võ Thị Thùy Dƣơng QT12DB01 1254010090 Công Ty TNHH Vivabeauty

86 Hứa Tuyết Nga QT12DB01 1254030236

Cty TNHH tƣ vấn thƣơng hiệu 

Tombrand hoặc Cty TNHH giải trí 

Dấu Ấn Việt

87 Trần Tiến Tài QT12DB03 1254010443 Khách sạn Quốc Tế

88 Lộ Ngọc Phƣơng Thảo QT12DB01 1254040396 Siêu thị Coopmart 

89 Vũ Thị Thu Huyền QT12DB02 1254010190 chƣa có

90 Trần Quốc Trung QT12DB02 1254012610 chƣa có

91 Trần Vũ Duy Đan QT12DB01 1254010091 chƣa có

92 Lê Phan Thu Thảo QT12DB02 1254012477
Công ty cổ phần đầu tƣ và dịch vụ 

Khánh Hội

93 Nguyễn Trần Bảo Uyên QT12DB02 1254010644
Công Ty Cổ Phần Hàng Không 

VIETJET

94 Hoàng Trƣơng Vinh QT12DB01 1254010668 Công ty cổ phần xây dựng 4

95 Lý Ái Linh QT12DB03 1254012246 Công ty ECCI Việt Nam

96 Nguyễn Thị Quỳnh Nga x QT12DB01 1254042261 Công ty TNHH Cùng Mua

97 Trần Ngọc Hiệp QT12DB01 1254060083
Công ty TNHH Tƣ Vấn Xây Dựng 

V.M

98 Bùi Huy Khánh QT12DB03 1254010209 chƣa có

Tô Thị Kim Hồng (SĐT: 016 

999 77 258)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên

Nguyễn Trần Cẩm Linh 

(SĐT: 0937 978 398)

13h30 ngày 

10/11/2015 

(thứ 3) tại cơ 

sở 97 Võ Văn 

Tần

Phòng thông 

báo sau



STT Họ và tên 
Nhóm 

trưởng
Lớp MSSV Tên đơn vị thực tập Giảng viên hướng dẫn

Lịch gặp sinh 

viên
Ghi chú

99 Nguyễn Văn Thu Sƣơng QT12DB03 1254020220 Công ty TNHHTMDV Không Giờ Rồi

100 Đinh Diệu Thùy QT12DB03 1254012512 Công ty xăng dầu Phú Khánh

101 Phạm Thị Quỳnh Chi x QT12DB02 1254010051 Gia Phát Investment 

102 Trần Dƣơng Trí QT12DB02 1254010056 JOBSTREET

103 Đặng Công Đức QT12DB03 1254020048 tong cong ty tan cang sai gon

104 Hà Ngọc Nguyên Thảo QT12DB02 1254052228 Bosch Vietnam

105 Vũ Thị Mai Thy QT12DB01 1254010539 chƣa có

106 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu x QT12DB01 1254010154 Công ty cổ phần thực phẩm SUN DO

107 Lê Thị Thanh Thùy QT12DB02 1254020258
Công ty TNHH Asean Lines 

International

108 Nguyễn Thị Thanh Tâm QT12DB01 1254032360 Mirum agency

109 Ngô Thị Diệu Anh QT12DB01 1254012013 Sai Gon Pho Palace

110 Lê Thị Hằng QT12DB02 1254030096 Tập Đoàn ITL - Indo Tran Logistic

111 Nguyễn Phúc Hậu x QT12DB01 1254012142 Chưa có

112 Lê Nguyễn Việt Phƣơng QT12DB03 1254020189 Chưa có

113 Nguyễn Thị Thoại Phƣơng QT12DB03 1254032321 Chưa có

114 Nguyễn Hữu Lộc QT12DB01 1254040225 Chưa có

115 Võ Thị Hoài Linh QT12DB03 1254062152 Chưa có

Trịnh Thùy Anh (SĐT: 0938 

006 999)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên

Trịnh Tú Anh (SĐT: 0909 

758 919)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên

Trần Tuấn Anh (SĐT: 0903 

825 826)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên



STT Họ và tên 
Nhóm 

trưởng
Lớp MSSV Tên đơn vị thực tập Giảng viên hướng dẫn

Lịch gặp sinh 

viên
Ghi chú

116 Nguyễn Thị Bích Huyền QT12DB02 1254010186 chƣa có

117 Nguyễn Công Thiện QT12DB03 1254010493 chƣa có

118 Phạm Thị Tuyết Hồng QT12DB02 1254012172 chƣa có

119 Phạm Văn Dũng x QT12DB03 1254012086 chƣa có

120 Nguyễn Phan Khôi Nguyên QT12DB02 1254020158 Công ty TNHH Phƣơng Bắc

121 Lê Thị Ni Na QT12DB03 1254010302
Công ty cổ phần bất động sản Đô 

Thành

122 Nguyễn Thị Việt Trinh QT12DB01 1254022297 Công ty ICD Tân Cảng Sóng Thần

123 Đoàn Lại Vân Anh QT12DB01 1254010007 công ty IMA

124 Nguyễn Ngọc Duyên QT12DB03 1254052034 Công Ty TNHH Quantium Việt Nam

125 Nguyễn Thị Hồng Ngọc QT12DB01 1254010335
Công ty Truyền thông Dấu Ấn Việt, 

công ty BMG Việt Nam

126 Phan Thi Bảo Ngọc x QT12DB02 1254012338 Ngân hàng ANZ

127 Võ Trí Văn QT12DB01 1254020318
Phòng khám Tâm Phúc (331 Lê Văn 

Thọ, Quận Gò Vấp, Tp. HCM)

128 Phạm Đặng Vĩnh Hải QT12DB03 1254010116 Công Ty Cổ Phần Việt Tinh Anh

129 Nguyễn Thị Mai Liên QT12DB02 1254020121
Công ty CP giao nhận tiếp vận quốc tế 

- interlogistics

130 Nguyễn Ái Phƣơng Trâm QT12DB03 1254010576 Công ty TNHH Expeditors Việt Nam

Vân Thị Hồng Loan 

(SĐT:0916 631 639)

14h00 ngày 

10/11/2015 

(thứ 3) tại cơ 

sở 97 Võ Văn 

Tần

Phòng thông 

báo sau

Trƣơng Mỹ Diễm 

(SĐT: 0909 206 955

 Email: 

truongmydiem@gmail.com)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên qua email 

vì GVHD 

đang ở nƣớc 

ngoài



STT Họ và tên 
Nhóm 

trưởng
Lớp MSSV Tên đơn vị thực tập Giảng viên hướng dẫn

Lịch gặp sinh 

viên
Ghi chú

131 Nguyễn Thị Ngọc Bích QT12DB01 1254010041

Công ty TNHH SẢN XUẤT  DẤY 

VÀ CÁP ĐIỆN XÂY LẮP HOÀNG 

PHÁT ( HP PETRO CABLE) 

132 Trần Văn Tiến Đạt QT12DB01 1254030073 Dagger Wolf Bureau

133 Châu Cẩm Huyền QT12DB01 1254012183 Phƣơng Nam Digital

134 Võ Minh Phúc QT12DB01 1254010397 Phƣơng Nam Digital

135 Hàng Duy Sang QT12DB03 1254010434 CT TNHH Đạt Trí

136 Nguyễn Thị Thúy x QT12DB02 1254010506

Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần 

Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh 

Đà Nẵng.

137 Bùi Thị Trúc Anh QT12DB03 1254052006 chưa có

138 Trần Duy Quỳnh QT12DB03 1254020215 chưa có

139 Trần Bảo Trâm QT12DB03 1254012581 Chưa có

140 Nguyễn Kim Thiên Tâm QT12DB02 1254010446
Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt 

Nam

141 Huỳnh Anh Khoa QT12DB03 1254010211 Cty cổ phần Cách Sống Quốc Tế

142 Mai Đức Viên QT12DB03 1254010661 Talentnet Corporation

143 Nguyễn Tùng Anh x QT12DB02 1254012022 chưa có

14h00 ngày 

10/11/2015 

(thứ 3) tại cơ 

sở 97 Võ Văn 

Tần

Phòng thông 

báo sau

Vân Thị Hồng Loan 

(SĐT:0916 631 639)

Vũ Bích Ngọc (SĐT: 01287 

726 417)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên

Vũ Thanh Hiếu (SĐT: 0914 

887 785)

Nhóm trƣởng 

liên hệ giảng 

viên


